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NGHỊ QUYẾT

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,

an ninh - quốc phòng năm 2011 trên địa bàn thành phố Biên Hòa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 19
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;
Sau khi nghe Báo cáo số 220/BC-UBND-TCKH ngày 13/12/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2010; Tờ trình số 3656/TTr-UBND ngày 14/12/2010 về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố năm 2011; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Biên Hòa và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2010 và tờ trình về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của thành phố năm 2011 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình bày tại kỳ họp.

A. Kết quả thực hiện năm 2010: 

- HĐND thành phố xác định trong năm 2010, UBND thành phố đã triển khai thực hiện đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo Nghị quyết 45-NQ/TU ngày 08/01/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Biên Hòa (khóa IX) và các nghị quyết của HĐND thành phố. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) theo giá CĐ, tăng 15,75% so năm 2009, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra (NQ tăng 12% trở lên). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng “Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp”, tuy nhiên do sáp nhập 04 xã mới có cơ cấu nông nghiệp rất cao về thành phố Biên Hòa, nên cơ cấu ngành nông nghiệp thành phố có tăng, cụ thể: Công nghiệp chiếm tỷ trọng 64,55% (NQ 64,71); ngành thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 35,1% (NQ 35,11); ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,35% (NQ 0,18%). GDP bình quân đầu đạt 2.334 USD người, giảm 1,25% so năm 2009, chưa đạt mục tiêu nghị quyết (mục tiêu NQ tăng 6%). Nguyên nhân là GDP bình quân đầu người của 04 xã mới nhập về TP. Biên Hòa rất thấp, nên tính bình quân chung cả thành phố không cao. Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội ước 13.130 tỷ đồng đạt 105,04% so kế hoạch, tăng 13,77% so năm 2009, đạt mục tiêu nghị quyết (12.000 - 12.500 tỷ đồng). Thu ngân sách trên địa bàn đạt 116% so dự toán thu do tỉnh và HĐND thành phố giao, trong đó thành phố thu đạt 102% so dự toán tỉnh và HĐND thành phố giao.
- Về công tác đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản nhìn chung đạt kết quả cao, tuy nhiên tiến độ thực hiện một số dự án trọng tâm còn chậm. Các dự án thuộc nguồn vốn thành phố: Ước khối lượng thực hiện đạt 100% so kế hoạch năm. Giải ngân đạt 100% kế hoạch năm; các dự án nguồn vốn tỉnh ghi kế hoạch cho thành phố Biên Hòa: Ước thực hiện khối lượng đạt 101% so kế hoạch đầu năm và đạt 167% so kế hoạch điều chỉnh. Ước giải ngân là 5,905 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch điều chỉnh; các dự án từ nguồn vốn vay ngân sách tỉnh đầu tư hạ tầng các khu dân cư phục vụ tái định cư và hạ tầng làng nghề Gốm sứ Tân Hạnh: Ước khối lượng thực hiện đạt 85,5% so kế hoạch. Ước giải ngân đạt 80,2% so kế hoạch; nguồn vốn phí hạ tầng: Ước khối lượng thực hiện và giải ngân đảm bảo 100% kế hoạch đề ra.
- Công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; hoàn thành quy hoạch chi tiết 22 phường, xã theo quy hoạch điều chỉnh giai đoạn 2010 - 2020 (Quyết định số 227/2003/QĐ-TTg ngày 06/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ) và triển khai công tác chồng ghép bản đồ quy hoạch lên bản đồ giải thửa; triển khai lập quy hoạch tổng thể thành phố Biên Hòa theo địa giới hành chính mới, song song đó tiến hành lập quy hoạch xây dựng 03 xã Tam Phước, Phước Tân, An Hòa và khu trung tâm hành chính của tỉnh; triển khai thiết kế đô thị 01 số tuyến đường theo quyết định của UBND tỉnh; tiếp tục thực hiện công tác gắn số nhà trên địa bàn thành phố và đã thực hiện gắn số nhà ở một số địa phương. Cơ bản hoàn thành hỗ trợ cấp định mức điện, nước cho công nhân, sinh viên học sinh và hộ nghèo.

- Công tác cấp và phát giấy CNQSDĐ, QSHNƠ và tài sản gắn liền với đất tiếp tục được đẩy nhanh. Trong năm, ký 4.171 giấy, đạt 101% so kế hoạch năm, nâng tổng số giấy đã ký được lũy kế từ trước đến nay là 102.950 giấy; phát 4.950 giấy chứng nhận QSDĐỞ cho dân, lũy kế từ trước đến nay đã phát là 95.119 giấy, đạt tỷ lệ 92,4% số giấy đã ký (95.119/102.950); tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 82,6%/tổng số hộ dân, đạt mục tiêu NQ (NQ 82,5%); tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải y tế đạt 90% (NQ 90%); diện tích cây xanh đô thị đạt 04m2/người, đạt mục tiêu NQ (NQ 04m2).
- Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội thu được một số kết quả khả quan: Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục đi vào chiều sâu; chuyển biến tích cực trong việc quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông tin tuyên truyền, hoạt động quảng cáo... góp phần tăng mỹ quan đô thị và lành mạnh hóa môi trường văn hóa của thành phố; chất lượng của việc dạy và học được nâng cao toàn diện; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục có bước tiến bộ; công tác lao động, thương binh và xã hội được thực hiện tốt, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo.
- Giữ vững ổn định chính trị, ANQP và TTATXH; công tác tổ chức chính quyền tiếp tục được quan tâm củng cố từ thành phố đến phường, xã; công tác cải cách hành chính tiếp tục tập trung thực hiện và đã thu được kết quả khả quan; tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 132/2007/NĐ-CP; công tác thanh tra được thực hiện có hiệu quả.
Năm 2010, nhìn chung thành phố giữ vững được ổn định chính trị, an ninh trên địa bàn; kinh tế đã có chuyển biến tích cực, phát triển với tốc độ cao, đúng định hướng và các lĩnh vực trong đời sống xã hội tiếp tục phát triển khá tốt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên các lĩnh vực KTXH - ANQP của thành phố vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế nhất định, cụ thể như: Tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư trọng tâm còn khá chậm; kinh tế tập thể mặc dù rất được thành phố quan tâm hỗ trợ, nhưng hoạt động vẫn còn rất yếu, chưa phát triển và bền vững; xảy ra nhiều vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp và tranh chấp lao động với quy mô lớn đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và phát triển kinh tế thành phố; tiến độ ngưng chăn nuôi gia súc thực hiện vẫn chậm và chưa nghiêm; tình trạng xây cất trái phép, vi phạm quy hoạch, mua bán, sang nhượng đất trái phép còn diễn ra ở một số nơi; các cơ sở sản xuất kinh doanh vẫn còn vi phạm, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn; tình hình trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp…. Ngoài ra, 04 xã mới nhập về thành phố Biên Hòa kinh tế phát triển còn kém, đời sống sinh hoạt người dân còn nhiều khó khăn…, từ đó đã ảnh hưởng đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố.
B. Các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2011:
I. Các chỉ tiêu chủ yếu:
1. Tốc độ tăng trưởng GDP tăng 13,5% - 14,5%.

2. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp xây dựng 64,03%; thương mại - dịch vụ 35,68% và nông nghiệp 0,29%.
3. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng từ 13,5% - 14,5%; giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng từ 12,5% - 13,5%.
4. Giá trị tăng thêm ngành TM - DV tăng 15,5% - 16,5%.
5. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giảm từ 0,5% - 1,5%.
6. Hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách tỉnh giao.
7. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2011 từ 14.500 - 15.500 tỷ đồng, chiếm 30% GDP.
8. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Riêng phổ cập bậc trung học phấn đấu nâng số phường, xã đạt chuẩn Bộ Giáo dục - Đào tạo lên thêm 01 phường, xã (lũy kế cuối năm 2011 là 13 phường, xã).
9. Giữ vững số trường đạt chuẩn Quốc gia hiện có; tăng thêm 01 trường tiểu học, 01 trường THCS và 01 trường THPT đạt chuẩn Quốc gia, tỷ lệ số trường đạt chuẩn Quốc gia đến cuối năm 2011 là: Mầm non 12,9% (4/31), tiểu học 16% (8/50), THCS 20% (6/30) và THPT 40% (4/10).
10. Giải quyết việc làm trong năm 23.500 lao động. Tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo nghề đạt 49%.
11. GDP bình quân đầu người đạt 2.560 USD/năm, tăng 9,76% so năm 2010. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới xuống còn 0,8%.
12. Tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 97,5%.
13. Hộ gia đình văn hóa đạt 95,5%; 91% khu phố, ấp được công nhận văn hóa; thêm 02 phường, xã được công nhận phường, xã văn hóa (lũy kế đến cuối năm 2011 là 05 phường, xã); 100% cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp có đời sống văn hóa tốt.
14. Có 100% số trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đủ các loại vắcxin.
15. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 05 tuổi xuống còn 6,8%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 02 tuổi xuống còn 4,9%.
16. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,01%.
17. Phường, xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế đạt tỷ lệ 100%. 28/30 trạm y tế phường, xã có bác sỹ phục vụ ổn định đạt 93%.
18. Thu gom rác thải sinh hoạt/tổng hộ dân đạt tỷ lệ 82,6%. Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải y tế/tổng lượng rác đạt 92%.
19. Nâng diện tích cây xanh đô thị lên mức 5,2m2/người.
II. Một số giải pháp chủ yếu:
- Phát triển kinh tế với tốc độ cao, chất lượng, bền vững, gắn với ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ một cách hợp lý; nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả của các doanh nghiệp, nền kinh tế; thu hút mạnh vốn đầu tư nước ngoài một cách có chọn lọc; mở rộng thị trường xuất khẩu; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên đáp ứng yêu cầu về tăng trưởng kinh tế, gắn liền với bảo vệ và tái tạo môi trường.
- Tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Biên Hòa theo địa giới hành chính mới, nhằm định hướng và cụ thể các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tiếp theo. 

- Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thành phố theo quy hoạch, trong đó đặc biệt ưu tiên đầu tư các dự án nhà ở phục vụ tái định cư và một số tuyến đường giao thông có ý nghĩa chiến lược cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố, các trường phổ thông. Phát triển rộng rãi đầu tư cơ sở vật chất theo hình thức xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa. Tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về trật tự kỷ cương trong xây dựng và quản lý đô thị như quản lý đất công, tài nguyên khoáng sản, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị. Duy tu hệ thống các công trình công cộng thành phố một cách thường xuyên, hiệu quả.

- Đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu thuế, đảm bảo thu vượt dự toán tỉnh giao và sử dụng có hiệu quả ngân sách thành phố, nhất là trong đầu tư xây dựng cơ bản.
- Đẩy mạnh phát triển chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng nhanh chóng các thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất và đời sống.
- Tiếp tục giải quyết tốt các vấn đề xã hội như giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp; giảm nghèo bền vững; chăm lo cho các đối tượng chính sách; cải thiện mức sống nhân dân; giữ vững số lượng phường, xã được công nhận “Phường, xã giảm mạnh tệ nạn xã hội”. Nâng cao y đức, chất lượng khám, chữa bệnh, chăm lo sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh kịp thời; chăm sóc bảo vệ trẻ em. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, trong đó quan tâm hơn nữa đến giáo dục đạo đức lối sống và rèn luyện tinh thần tự học cho học sinh.
- Đầu tư, phát triển mạnh mẽ các dịch vụ văn hóa lành mạnh; phòng, chống có hiệu quả các loại tệ nạn xã hội và hoạt động ảnh hưởng xấu môi trường văn hóa thành phố; phát triển mạnh mẽ các hoạt động thể dục thể thao và đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đi vào chiều và thường xuyên.
- Tiếp tục đẩy mạnh phong toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng quốc phòng toàn dân giữ vững ANTT, ổn định chính trị và đảm bảo tốt TT - ATXH; tăng cường công tác đảm bảo TT - ATGT, chống ùn tắt giao thông và hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
- Phát huy hơn nữa dân chủ cơ sở; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính hiệu quả; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy quản lý Nhà nước từ thành phố đến phường, xã.

- Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đảm bảo theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp; đẩy mạnh công tác thi hành án, nâng cao tỷ lệ thi hành án đối với án có điều kiện thi hành.
- Tăng cường công tác thanh tra trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung trên các lĩnh vực đầu tư XDCB, quản lý và sử dụng đất công, tài chính ngân sách, việc thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố Biên Hòa.
- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Biên Hòa khóa IX, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2010./.
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